
BIẾT QUYỀN CỦA MÌNH
Hướng Dẫn Thực Hiện Quyền Khi Tiếp 
Xúc với Cơ Quan Thực Thi Luật Pháp



Biết Quyền Của Mình
Hướng Dẫn Thực Hiện Quyền Khi Tiếp Xúc 

với Cơ Quan Thực Thi Luật Pháp

BẠN LUÔN CÓ QUYỀN dù tình trạng di trú của bạn như thế 
nào. Bạn có nguy cơ bị trục xuất nếu không có giấy tờ, nếu 
không phải là công dân có lý lịch tư pháp, nếu đang được tạm 
tha, hay có lệnh trục xuất trước đó. Để bảo vệ chính mình, gia 
đình và cộng đồng, bạn phải BIẾT QUYỀN CỦA MÌNH. 

Kiến thức là sức mạnh. Hành động NGAY. Đừng chần chừ. 
Hãy chuẩn bị sẵn sàng.

Hướng dẫn này bao gồm:

 •  Những điều cần biết và những điều cần làm khi gặp nhân viên 
cơ quan di trú, cảnh sát hoặc FBI tại các địa điểm khác nhau.

 •  Thông tin về cách đọc lệnh

 •  Mười hai điều bạn và gia đình phải nhớ trong MỌI 
trường hợp.

 •  Danh Mục Lên Kế Hoạch Chuẩn Bị cho Trường Hợp Khẩn Cấp

 • Danh Sách Thông Tin Liên Lạc trong Trường Hợp Khẩn Cấp

 •  Kế hoạch các việc phải làm khi người thân gọi cho bạn 
từ một trung tâm tạm giam di trú hoặc sở cảnh sát

 • Danh Mục Lập Kế Hoạch Tại Nơi Làm Việc. 

Thông tin này được dùng làm hướng dẫn cho cộng đồng chung. Để tư vấn pháp lý về từng trường 
hợp cụ thể, hãy hỏi ý kiến luật sư hoặc đại diện di trú được cấp phép. Xem thêm danh sách các chi 
nhánh CLINIC để tìm đại diện di trú có chi phí thấp tại địa chỉ cliniclegal.org/directory.

http://cliniclegal.org/directory
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Những điều cần biết: 

 •  Để được phép vào nhà riêng, nhân viên cơ 
quan di trú hoặc cảnh sát phải 1) có lệnh do 
tòa án hoặc thẩm phán ký hoặc 2) được bạn 
cho phép. 

 •  ĐỪNG MỞ CỬA. Mở cửa nghĩa là bạn cho 
phép họ vào nhà riêng của mình.

 •  Có lệnh KHÔNG có nghĩa là bạn phải trả lời 
các câu hỏi. 

 •  Nếu nhân viên di trú hoặc cảnh sát đặt câu 
hỏi và bạn muốn im lặng, hãy nói rõ bạn 
muốn giữ im lặng hoặc đưa cho nhân viên di 
trú Thẻ Biết Quyền Của Mình. 

Những điều cần làm:

Địa điểm: Tại nhà riêng

KHÔNG MỞ 
CỬA.

Bước 1

HỎI GIẤY TỜ XÁC MINH. 
Nhân viên di trú có thể cố 
gắng đánh lừa hoặc đe 
dọa bạn để vào được trong 
nhà. Bạn chỉ nên nhìn qua 
cửa sổ để kiểm tra giấy tờ 
xác minh. Đừng để mất 
cảnh giác và mở cửa.

Bước 2

Bước 3

Hỏi nhân viên di trú 
về lệnh khám xét.

Nếu nhân viên di trú không có lệnh, 
họ không có quyền vào nhà riêng của 
bạn, bạn có thể yêu cầu họ rời đi.

Bạn có quyền xem lệnh. Yêu cầu nhân viên di trú luồn dưới 
cửa hoặc giơ lên ở cửa sổ để bạn đọc lệnh. Nếu lệnh không 
có các thông tin cần có (xem trang 4) thì đó là lệnh không 
hợp lệ. Do đó, nhân viên di trú không thể vào nhà.

Nếu nhân viên di trú vào nhà (có hoặc không có lệnh 
hợp lệ), hãy thông báo cho họ biết trong nhà có trẻ nhỏ, 
người già hoặc người ốm. Nếu họ vào nhà mà không 
có lệnh hợp lệ, hãy nói rằng bạn không đồng ý. Hãy tập 
trung chú ý để sau khi họ rời đi, viết lại chi tiết các sự 
việc đã diễn ra, bao gồm chức vụ, tên, số hiệu của nhân 
viên di trú và thông tin liên lạc của người chứng kiến.

Bước 4

Bước 4

Bước 5

Nếu nhân viên  
di trú CÓ lệnh

Nếu nhân viên di trú 
KHÔNG CÓ lệnh
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Đọc lệnh
Cách đọc lệnh

 •  Nhân viên cơ quan di trú chỉ có thể vào nhà riêng hoặc nơi làm việc của bạn khi có 1) lệnh HỢP 
LỆ hoặc 2) được sự cho phép của bạn hoặc người sử dụng lao động (Hợp lệ tức là lệnh của cơ 
quan có thẩm quyền và buộc phải tuân thủ).

 • Một lệnh hợp lệ phải có một số thông tin nhất định.

 • Xem mẫu các loại lệnh khác nhau dưới đây và thông tin cần có đối với một lệnh hợp lệ.

 •  Nếu nhân viên di trú không được phép vào và họ cũng không có lệnh hay một lệnh hợp lệ nào 
thì bạn có quyền yêu cầu họ rời đi ngay.

 •  If officers do not have permission to enter and they do not have a warrant or a valid warrant, it is 
your right to ask them to leave!

Lệnh khám xét  

Lệnh khám xét hợp lệ: 

 •  Phải do quan tòa thẩm phán hòa giải 
hoặc thẩm phán ký.

 •  Phải nêu rõ địa chỉ khám xét.
 •  Phải nêu chi tiết khu vực khám xét. Trong 

một số trường hợp, lệnh khám xét có thể có 
nhiều trang mô tả cụ thể địa điểm khám xét.

 •  Tìm thêm các thông tin khác có thể 
chứng minh lệnh không hợp lệ như 
lệnh đó hết hiệu lực.

 •  Nếu nhân viên di trú không có lệnh 
khám xét hợp lệ, bạn có thể nói: “Đây 
không phải là lệnh hợp lệ. Anh/chị 
không thể vào được. Xin hãy đi cho.”

 •  Nếu nhân viên di trú có lệnh khám xét 
hợp lệ, bạn phải cho phép họ vào nhà. 
Khi họ vào trong nhà, hãy nói “Tôi không 
đồng ý với việc khám xét này”. Điều đó 
sẽ giới hạn nơi họ được phép khám xét.

 •  Quan sát khu vực nơi nhân viên tiến hành 
khám xét. Kiểm tra xem liệu họ có khám 
xét ở những khu vực không được nêu 
trong lệnh hay không. Nhắc lại lần nữa 
rằng bạn không đồng ý với việc khám xét 
này. Nếu nhân viên lấy đi bất kỳ tài sản nào 
của bạn, hãy yêu cầu họ viết biên bản.
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Lệnh rời đi/trục xuất (lệnh di trú) 

 •  Lệnh trục xuất (lệnh di trú) KHÔNG 
quy định quyền cho nhân viên di trú 
được phép vào nhà riêng của bạn. 
Hãy nói: “Anh/chị không có quyền vào 
nhà bằng lệnh này. Xin hãy đi cho.” 

Lệnh bắt giữ

Lệnh bắt giữ có hiệu lực:

 •  Phải do quan tòa, thẩm phán hòa giải 
hoặc thẩm phán ký.

 •  Phải nêu tên của người sẽ bị bắt. 
 •  Phải có mô tả về người sẽ bị bắt. 
 •  Tìm các thông tin khác có thể chứng 

minh lệnh không hợp lệ như lệnh đó 
không còn hiệu lực.

 •  Nếu nhân viên di trú không có lệnh 
khám xét hợp lệ, bạn có thể nói: “Đây 
không phải là lệnh hợp lệ. Anh/chị 
không thể vào được. Xin hãy đi cho.”

 •  Nếu nhân viên di trú có lệnh bắt giữ 
hợp lệ và người có tên trên lệnh có mặt 
tại đó thì người đó nên đi ra ngoài gặp 
nhân viên di trú và đóng cửa lại. Nếu 
người có tên trên lệnh không ở đó, hãy 
nói cho nhân viên di trú biết rằng người 
đó không có mặt và không mở cửa.



6 Tài liệu này do  Catholic Legal Immigration Network, Inc. cung cấp. Xem thêm thông tin tại cliniclegal.org.

Địa điểm: Trên đường hoặc khu vực công cộng

Những điều cần biết:

 •  Đừng bỏ chạy nếu bạn nhìn thấy nhân viên 
di trú hoặc cảnh sát đang tiến về phía mình.

 •  Nếu bị yêu cầu dừng lại trên đường hoặc tại 
một địa điểm công cộng, bạn có quyền giữ 
im lặng và không trả lời câu hỏi.

 •  Tại một số bang, luật pháp quy định bạn 
phải nói tên cho nhân viên di trú biết nếu họ 
hỏi. Xem thêm Kế hoạch khẩn cấp trên trang 
14 để biết thêm thông tin và để lập kế hoạch 
tốt nhất cho mình.

 •  Nói chung, nhân viên di trú cần có lệnh để 
bắt giữ bạn. Nhưng trong một số trường 
hợp, bạn có thể bị bắt nếu nhân viên di trú 
có bằng chứng chứng minh bạn không có tư 
cách pháp lý hoặc bạn đã phạm tội.

 •  Trong một số trường hợp, nhân viên di trú 
có quyền khám người để đảm bảo rằng bạn 
không mang theo vũ khí hoặc tài liệu bất hợp 
pháp. Bạn đừng nên chống cự hoặc chống đối.

 •  Nếu bạn đang ở sân bay hoặc gần với biên 
giới Hoa Kỳ, bạn có thể bị thẩm vấn hoặc 
giam giữ mà không cần có lệnh. Nhưng bạn 
vẫn có quyền giữ im lặng.

 •  Trong quá khứ, nhân viên di trú sẽ không yêu 
cầu dừng hoặc giam giữ người ở một số địa 
điểm công cộng như trường học, bệnh viện, 
nơi thờ cúng, đám tang, đám cưới, nghi thức 
tôn giáo cộng đồng, hoặc cuộc biểu diễn nơi 
công cộng (tuần hành, mít ting, diễu hành). 
Trong tương lai, điều này có thể thay đổi. 
Nhưng hãy nhớ bạn có thể bị yêu cầu dừng lại 
trên đường đến hoặc về từ các địa điểm trên.

Những điều cần làm:

Nếu nhân viên di trú 
khám người, bắt giữ 
hoặc giam giữ, bạn hãy 
bình tĩnh và đừng nên 
chống cự hay chống đối. 
Nếu bị khám người, hãy 
nói “Tôi không đồng ý với 
việc khám người này”.

Trước khi nói bất cứ 
điều gì, KỂ CẢ TÊN 
CỦA MÌNH, hãy hỏi 
“Tôi có thể đi chưa?”

Bước 1

Bước 2

Bước 3 Bước 4

Nếu nhân viên di trú nói đồng ý 
thì hãy bước đi, còn nếu họ nói 
không thì bạn đừng đi đâu cả.

Bạn có quyền giữ im lặng. 
Không cung cấp bất cứ thông 
tin gì liên quan đến tình trạng 
di trú, nơi sinh, hay phương 
thức/thời gian bạn đến Hoa 
Kỳ. Không đưa bất kỳ giấy tờ 
nào từ quốc gia quê hương 
của bạn. Nói rõ nếu bạn muốn 
giữ im lặng hoặc đưa cho 
nhân viên di trú xem thẻ Biết 
Quyền Của Mình.
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Những điều cần làm:

Nếu nhân viên di trú vào nơi làm việc, bạn có quyền 
giữ im lặng. Không cung cấp bất cứ thông tin gì liên 
quan đến tình trạng di trú, nơi sinh, hay phương thức/
thời gian bạn đến Hoa Kỳ. Không đưa bất kỳ giấy tờ 
nào từ quốc gia quê hương của bạn. Nói rõ nếu bạn 
muốn giữ im lặng hoặc đưa cho nhân viên di trú xem 
thẻ Biết Quyền Của Mình.

Nếu nhân viên di trú 
khám người, bắt giữ 
hoặc giam giữ, bạn 
hãy bình tĩnh và đừng 
nên chống đối. Nếu bị 
khám người, hãy nói 
“Tôi không đồng ý với 
việc khám người này”.

Đảm bảo có sẵn kế hoạch 
khẩn cấp cùng với đồng 
nghiệp của bạn khi bị khám 
xét hoặc bắt giữ bất ngờ

Bước 1

Bước 4 Bước 5

Bước 2

Nếu người sử dụng lao động của 
bạn vắng mặt hoặc nếu đã cho nhân 
viên di trú được phép vào nơi làm 
việc thì hãy nhờ người mà bạn đã 
lựa chọn nói chuyện trong trường 
hợp này HỎI GIẤY TỜ XÁC MINH.

Bước 3

Người đó nên đọc lệnh 
cẩn thận và xác định xem 
lệnh đó có hợp lệ hay 
không. Lưu ý nhân viên di 
trú có thể cố gắng đánh 
lừa, đe dọa hoặc làm bạn 
hoảng sợ. 

Địa điểm: Tại nơi làm việc

Những điều cần biết:
 •  Để vào nơi làm việc của bạn, nhân viên cơ 

quan di trú hoặc cảnh sát phải 1) có lệnh hợp 
lệ hoặc 2) được sự cho phép của người sử 
dụng lao động của bạn.

 •  Đừng bỏ chạy. Việc bỏ chạy có thể khiến 
bạn bị bắt hoặc giam giữ.

 •  Có lệnh KHÔNG có nghĩa là bạn phải trả lời 
các câu hỏi.

 •  Nếu nhân viên di trú hoặc cảnh sát đặt câu 
hỏi và bạn muốn im lặng, hãy nói rõ bạn 
muốn giữ im lặng hoặc đưa cho nhân viên 
nhập cư xem Thẻ Biết Quyền Của Mình.

 •  Hãy nhớ hoàn thành Danh mục kiểm tra tại 
nơi làm việc trên trang 18.
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Địa điểm: Trên xe ô tô

Những điều cần biết: 

 •  Luật pháp quy định đối với trường hợp bị 
yêu cầu dừng trong xe khác với trường hợp 
bị yêu cầu dừng lại khi đang ở trên đường.

 •  Nếu bị yêu cầu dừng xe tại khu vực kiểm soát 
biên giới, nhân viên di trú có thể khám xét xe ô 
tô của bạn.

Những điều cần làm:

Bạn có quyền giữ im lặng. Không cung cấp 
bất cứ thông tin gì liên quan đến tình trạng di 
trú, nơi sinh, hay phương thức/thời gian bạn 
đến Hoa Kỳ. Không đưa bất kỳ giấy tờ nào từ 
quốc gia quê hương của bạn ra. Nói rõ nếu 
bạn muốn giữ im lặng hoặc đưa cho cảnh sát 
xem thẻ Biết Quyền Của Mình.

Tấp xe vào lề và tắt 
máy. Mở hết đèn trong 
xe. Đặt hai tay lên vô 
lăng để cảnh sát có 
thể nhìn rõ.

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Khi có yêu cầu, hãy làm theo 
chỉ thị của cảnh sát và xuất 
trình bằng lái, đăng ký xe và 
giấy tờ bảo hiểm. Nếu không 
có bằng lái, hoặc đăng ký xe 
thì đừng xuất trình giấy tờ giả 
hoặc nói dối.

Nếu cảnh sát yêu cầu khám xét ô tô, bạn có 
thể nói: “Không, tôi không đồng ý việc khám 
xét này”. Trong một số trường hợp, cảnh 
sát có thể khám xét xe mà không cần sự 
đồng ý của bạn hoặc không cần lệnh khám 
xét. Trong trường hợp này, bạn vẫn nói: 
“Tôi không đồng ý với việc khám xét này”.
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Địa điểm: Tại phòng giam/nhà giam

Những điều cần biết:

 •  Việc bị bắt, bị phạt và bị kết án có thể ảnh 
hưởng đến tình trạng di trú của bạn.

 •  Nếu có nguy cơ bị trục xuất, bạn nên tránh 
liên lạc với cảnh sát.

 •  Bạn có quyền gọi điện thoại.

 •  Bạn có quyền giữ im lặng. Bị cảnh sát bắt 
hoặc giam giữ không có nghĩa là bạn phải 
trả lời các câu hỏi.

 •  Bạn có quyền nói chuyện với một luật sư. 
Bạn nên yêu cầu luật sư riêng và yêu cầu 
này sẽ được đáp ứng.

 •  Bạn có quyền từ chối ký bất kỳ giấy tờ gì 
trước khi nói chuyện với luật sư của mình.

 •  Bạn không nên trao đổi thông tin di trú của 
mình với BẤT KỲ AI ngoại trừ luật sư khi 
đang ở cơ quan cảnh sát. Thông tin bao 
gồm nơi sinh, phương thức/thời gian bạn 
đến Hoa Kỳ hoặc lý lịch tư pháp. Nói rõ nếu 
bạn muốn giữ im lặng hoặc đưa cho cảnh 
sát xem thẻ Biết Quyền Của Mình của bạn.

 •  Trong một số trường hợp, cảnh sát có thể 
liên hệ với cơ quan di trú và giao nộp bạn 
cho cơ quan này. Đó là lý do tại sao bạn 
không nên trao đổi thông tin di trú của mình 
với BẤT KỲ AI ngoại trừ luật sư.

 •  Bạn phải nói cho luật sư của mình biết về 
tình trạng di trú và lý lịch pháp lý. 

Những điều cần làm:

Yêu cầu một bản sao riêng 
cho tất cả tài liệu mà luật 
sư của bạn nộp cho tòa án.

Yêu cầu được gọi điện thoại 
để bạn có thể gọi theo số liên 
lạc trong trường hợp khẩn cấp 
(thành viên gia đình, luật sư, tổ 
chức tôn giáo hoặc cộng đồng, 
lãnh sự quán). (Xem trang 14 để 
lập kế hoạch khẩn cấp).

Bước 1 Bước 2

Bước 3Bước 4

Không trao đổi thông tin di trú với BẤT KỲ AI 
ngoại trừ luật sư của mình khi đang ở cơ quan 
cảnh sát. Thông tin bao gồm nơi sinh, phương 
thức/thời gian bạn đến Hoa Kỳ hoặc lý lịch tư 
pháp. Nói rõ nếu bạn muốn giữ im lặng hoặc 
đưa thẻ Know Your Rights của bạn ra. Những gì 
bạn nói ra cũng có thể dùng để chống lại bạn.

Không ký bất kỳ giấy tờ nào nếu không nói chuyện với 
luật sư của mình. Nếu bị yêu cầu ký giấy tờ nào đó, hãy 
nói: “Tôi sẽ không ký bất cứ giấy tờ nào cho đến khi tôi 
được nói chuyện với luật sư của mình.” Đặt câu hỏi nếu 
bạn không hiểu bạn đang được yêu cầu ký giấy tờ gì.
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Địa điểm: Tại trung tâm tạm giam di trú center

Những điều cần biết:

 •  Bạn có quyền gọi điện.

 •  Bạn có quyền gọi cho lãnh sự quán.

 •  Bạn có quyền giữ im lặng. Bị giam giữ không 
có nghĩa là bạn phải trả lời các câu hỏi.

 •  Bạn có quyền được nói chuyện với một luật 
sư hoặc người đại diện được công nhận. Bạn 
hoặc thành viên của gia đình phải liên lạc với 
luật sư hoặc người đại diện được công nhận 
của mình bởi vì luật sư hoặc người đại diện 
đó sẽ không tự động được bố trí cho bạn.

 •  Bạn có quyền từ chối ký bất kỳ giấy tờ gì 
trước khi được nói chuyện với luật sư hoặc 
người đại diện được công nhận của mình.

 •  Khi nói chuyện với luật sư hoặc người đại diện 
được công nhận, điều quan trọng là bạn phải nói 
cho họ biết về các lần bị bắt hoặc lý lịch tư pháp 
hình sự trước đó của mình kể cả khi có ai đó nói 
cho bạn rằng thông tin đó đã bị xóa khỏi hồ sơ.

 •  Người có nguy cơ bị trục xuất không nên 
đến trung tâm giam giữ hoặc tự nguyện tiếp 
xúc với các nhân viên di trú. 

Những điều cần làm:

Bạn có quyền từ chối ký 
bất kỳ giấy tờ gì trước khi 
được nói chuyện với luật 
sư của mình. 

Nếu bị yêu cầu ký giấy tờ 
nào đó, hãy nói: “Tôi sẽ 
không ký bất cứ giấy tờ 
nào cho đến khi tôi được 
nói chuyện với luật sư của 
mình.” Đặt câu hỏi nếu bạn 
không hiểu bạn đang được 
yêu cầu ký giấy tờ gì. 

Yêu cầu được gọi điện để bạn 
có thể gọi theo số liên lạc trong 
trường hợp khẩn cấp (thành 
viên gia đình, luật sư, tổ chức 
tôn giáo hoặc cộng đồng, lãnh 
sự quán). (Xem trang 14 để lập 
Kế hoạch khẩn cấp).

Bước 1

Bước 2

Bước 3 Bước 4

Gọi cho lãnh sự 
quán để xin được 
trợ giúp.

Không cung cấp thông tin 
cho BẤT KỲ AI ngoại trừ 
luật sư hoặc người đại diện 
được công nhận của mình 
về tình trạng di trú, nơi sinh, 
phương thức/thời gian bạn 
đến Hoa Kỳ hoặc lý lịch tư 
pháp của bạn. Nói rõ nếu 
bạn muốn giữ im lặng hoặc 
đưa thẻ Biết Quyền Của 
Mình của bạn ra. Bất kỳ 
điều gì bạn nói ra cũng có 
thể dùng để chống lại bạn.
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Mười hai điều bạn và gia đình cần nhớ  
cho MỌI tình huống

Điều bạn nói có thể 
được dùng để chống 
lại bạn.

Bạn có 
quyền yên 
lặng.

Xin thông báo rằng tôi đang lựa chọn 

thực hiện quyền giữ im lặng. Tôi cũng 

đang thực hiện quyền từ chối ký bất kỳ 

giấy tờ nào cho đến khi luật sư của tôi 

xem nó. Nếu tôi bị tạm giam, tôi yêu 

cầu được liên lạc ngay với luật sư của 

mình. Thông tin liên lạc của luật sư của 

tôi như sau:

Phone

Name

TÔI ĐANG 

THỰC HIỆN 
QUYỀN 
GIỮ IM 
LẶNG.

Luôn mang theo thẻ căn cước Hoa 
Kỳ và bản sao giấy tờ di trú.

Nếu bạn muốn yên 
lặng, hãy nói ra và 

trình thẻ Biết 
Quyền Của Mình.

Không bao giờ mang theo giấy tờ 
sai hoặc giấy tờ từ quốc gia khác.

Nếu bạn bị cảnh sát 
giữ hoặc bị giam, 
không thảo luận thông 
tin di trú hoặc lý lịch 
tư pháp của bạn với 
BẤT KỲ AI ngoài luật 
sư của bạn.

Bạn có quyền từ chối 
ký bất kỳ giấy tờ nào 
trước khi nói chuyện 
với luật sư của mình.

Nếu bạn được hỏi hoặc 
bị khám xét bất ngờ, viết 
chi tiết sự việc đã xảy ra 
ngay khi có thể làm việc 
này an toàn. Nói ngay 
với luật sư và các nhóm 
hỗ trợ của bạn.

Không nói dối với nhân viên di trú.

Bạn có quyền nói chuyện với luật 
sư của mình.

Không bao giờ 
đánh lại nếu bị bắt 
hoặc giam giữ.

Không bao giờ bỏ 
chạy khi bị khám 
xét bất ngờ hoặc 
khi được nhân viên 
di trú tiếp cận.
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•  KHÔNG MỞ CỬA. Hỏi giấy tờ xác minh (nhìn qua cửa sổ).
•  Nhân viên di trú chỉ có thể vào khi có lệnh hợp lệ hoặc được sự 

cho phép của bạn.
•  Yêu cầu xem lệnh. Nếu đó là lệnh không hợp lệ, hãy yêu cầu họ rời đi.
•  Nếu nhân viên di trú vào (có hoặc không có lệnh hợp lệ), hãy 

nói bạn không đồng ý với việc này. Nói cho họ biết nếu có trẻ 
em, người già hoặc người ốm trong nhà.

• Đừng bỏ chạy. 
•  Trước khi nói bất cứ điều gì (kể cả tên của mình), bạn hãy hỏi 

“Tôi có thể đi được chưa?”
• Nếu được, hãy bước đi thật chậm. Nếu không, đừng đi đâu cả.
• Ở một số bang, bạn buộc phải nói tên của mình.
•  Nếu bị khám xét, hãy bình tĩnh và nói “Tôi không đồng ý với việc 

khám xét này”.

•  Nhân viên di trú chỉ có thể vào khi có lệnh hợp lệ hoặc được sự 
cho phép từ người sử dụng lao động của bạn.

•  Có kế hoạch khẩn cấp cùng đồng nghiệp (xem tr. 18).
•  Nếu người sử dụng lao động không có mặt tại đó hoặc đã cho phép 

nhân viên di trú hoặc cảnh sát vào thì phải biết ai là người sẽ đứng 
ra nói chuyện với họ. Người này sẽ hỏi giấy tờ xác minh và lệnh.

•  Nếu bị khám xét, hãy bình tĩnh và nói: “Tôi không đồng ý với 
việc khám xét này”.

•  Tấp xe vào lề đường, tắt máy và đặt hai tay lên vô lăng.
•  Làm theo tất cả chỉ thị, kể cả việc đưa bằng lái, đăng ký xe và 

bảo hiểm. Tuyệt đối không đưa giấy tờ giả. 
•  Nếu cảnh sát khám xét ô tô, hãy bình tĩnh và nói: “Tôi không 

đồng ý với việc khám xét này.”

•  Yêu cầu được gọi điện thoại cho luật sư hoặc số liên lạc khi 
khẩn cấp khác.

•  Sử dụng thẻ Biết Quyền Của Mình. Nhớ quyền được giữ im 
lặng và hãy nói bạn sẽ không ký bất kỳ giấy tờ nào trước khi 
được nói chuyện với luật sư của mình 

•  Yêu cầu một bản sao riêng cho tất cả tài liệu mà luật sư của bạn 
nộp cho tòa án.

•  Yêu cầu được gọi điện thoại cho luật sư hoặc số liên lạc khi 
khẩn cấp và lãnh sự quán.

•  Sử dụng thẻ Biết Quyền Của Mình. Nhớ quyền được giữ im 
lặng và hãy nói bạn sẽ không ký bất kỳ giấy tờ nào trước khi 
được nói chuyện với luật sư của mình. 

•  Yêu cầu một bản sao cho tất cả tài liệu đối với trường hợp của bạn.
• Yêu cầu được trả tự do đóng tiền thế chân tại ngoại. 

Trên đường/Nơi 
công cộng

Trong xe

Trung tâm giam 
giữ di trú

Tại nhà

Nơi làm việc

Trong tù/Trại 
giam cảnh sát
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ề 
đị

a 
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Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ Biết Quyền Của Mình

1.  Cắt riêng hai bản ra. Gấp đôi lại. 

2.  Điền đầy đủ vào hai thẻ tên và số điện thoại của luật sư của bạn.

3.  Luôn giữ hai thẻ bên mình. Nếu bạn đưa cho nhân viên di trú hoặc cảnh sát xem thẻ này, họ sẽ lấy 
đi và không trả lại. Đó là lý do tại sao cần phải luôn mang hai thẻ bên mình. 

4.  Trong trường hợp khám xét bất ngờ hoặc tiếp xúc với nhân viên di trú hoặc cảnh sát, sử dụng thẻ 
này sẽ giúp bạn nhớ và thực hiện quyền của mình.

5.  Ở mặt trước của thẻ là câu tuyên bố bạn đang thực hiện quyền giữ im lặng. Nếu bạn tiếp xúc với 
nhân viên di trú hoặc cảnh sát, bạn nên nhớ rằng bất kỳ điều gì bạn nói ra cũng có thể dùng để 
chống lại bạn. Đó là quyền được giữ im lặng. Để thực hiện quyền giữ im lặng, hãy giơ một thẻ 
này cho nhân viên di trú xem và đọc câu tuyên bố thật to. Bạn không cần đọc đúng từng chữ một 
nhưng bạn phải truyền đạt được rằng mình đang thực hiện quyền giữ im lặng. 

6.  Ở mặt sau của thẻ bạn sẽ tìm thấy danh sách các quyền của bạn. Thường xuyên đọc chúng. Hãy 
luôn ở tư thế sẵn sàng.

7.  Để bảo vệ mình, HÃY GHI NHỚ thông tin trên thẻ.

Thẻ Biết Quyền Của Mình

Xin thông báo rằng tôi đang lựa chọn 
thực hiện quyền giữ im lặng. Tôi cũng 
đang thực hiện quyền từ chối ký bất kỳ 
giấy tờ nào cho đến khi luật sư của tôi 
xem nó. Nếu tôi bị tạm giam, tôi yêu 
cầu được liên lạc ngay với luật sư của 
mình. Thông tin liên lạc của luật sư của 
tôi như sau:

Phone

Name

TÔI ĐANG 
THỰC HIỆN 

QUYỀN 
GIỮ IM 
LẶNG

Tôi biết rằng...

 

Tôi có các quyền. Tôi 
có phẩm giá. Tôi không 
đơn độc.
Tôi có quyền nói chuyện 
với luật sư của mình.

Tôi có quyền từ chối ký 
bất kỳ giấy tờ nào trước 
khi luật sư của tôi xem nó.

Bất cứ điều gì tôi nói ra có 
thể dùng để chống lại tôi.

Tôi có quyền giữ im lặng 
trong MỌI trường hợp.

Tôi có thể đưa thẻ  này 
ra và nói rõ: Tôi đang 
giữ quyền im lặng.

Xin thông báo rằng tôi đang lựa chọn 
thực hiện quyền giữ im lặng. Tôi cũng 
đang thực hiện quyền từ chối ký bất kỳ 
giấy tờ nào cho đến khi luật sư của tôi 
xem nó. Nếu tôi bị tạm giam, tôi yêu 
cầu được liên lạc ngay với luật sư của 
mình. Thông tin liên lạc của luật sư của 
tôi như sau:

Phone

Name

TÔI ĐANG 
THỰC HIỆN 

QUYỀN 
GIỮ IM 
LẶNG

Tôi biết rằng...

 

Tôi có các quyền. Tôi 
có phẩm giá. Tôi không 
đơn độc.
Tôi có quyền nói chuyện 
với luật sư của mình.

Tôi có quyền từ chối ký 
bất kỳ giấy tờ nào trước 
khi luật sư của tôi xem nó.

Bất cứ điều gì tôi nói ra có 
thể dùng để chống lại tôi.

Tôi có quyền giữ im lặng 
trong MỌI trường hợp.

Tôi có thể đưa thẻ  này 
ra và nói rõ: Tôi đang 
giữ quyền im lặng.

Gấp lại
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Kế hoạch khẩn cấp khi: 

   Tìm một luật sư hoặc một người đại diện được công nhận để giúp bạn trong các trường hợp 
khẩn cấp. Phải  chắc chắn là bạn đã trao đổi với luật sư hoặc người đại diện được công nhận đó. 
Đừng chỉ viết số điện thoại ra mà không biết chắc là họ có thể giúp được bạn hay không. 

   Để luật sư hoặc người đại diện được công nhận kiểm tra nhằm xác định xem bạn có đủ 
điều kiện cho một tình trạng di trú khác hay không.

   Đăng ký với lãnh sứ quán tại địa phương. 

  Thiết lập quan hệ với nhà thờ, giáo xứ hoặc trung tâm cộng đồng hoặc tôn giáo. 

   Lập kế hoạch cho gia đình về các việc phải làm trong trường hợp một thành viên gia đình bị 
bắt, giam giữ hoặc bị lạc. 

  • Quyết định sẽ gọi ai theo thứ tự ưu tiên.

  •  Tại một số bang, luật pháp yêu cầu bạn phải nói tên cho cảnh sát. Tìm hiểu xem bạn có phải 
nói tên khi ở bang của bạn hay không. Lập kế hoạch các việc sẽ làm nếu bạn được hỏi tên. 
Cân nhắc xem liệu không nói tên có khiến bạn bị bắt hoặc giam giữ hay không. Không nói 
tên có thể khiến gia đình bạn khó khăn hoặc không thể xác định bạn đang bị giam giữ hoặc 
ở nhà giam nào. Hãy trao đổi với luật sư các việc cần làm trong từng hoàn cảnh riêng.

   Sao chép tất cả giấy tờ di trú và các giấy tờ quan trọng khác cho tất cả thành viên trong gia 
đình. Để chúng ở nơi an toàn. Đảm bảo những người bạn thân tín, thành viên gia đình không 
sống chung với bạn hoặc thành viên khác của cộng đồng biết nơi bạn cất giữ những giấy tờ này 
và đưa cho họ một bản chụp để cất giữ.

 ICác giấy tờ quan trọng:

   •  Giấy phép làm việc
   •  Bản sao thẻ căn cước
   •  Hộ chiếu
   •  Bản sao các giấy tờ di trú khác, bao gồm thông báo nhận hồ sơ cho mọi trường hợp 

đang xử lý và thông báo chấp thuận đối với các đơn kiện của gia đình.
   •  Giấy khai sinh (có bản dịch bằng Tiếng Anh)
   •  Giấy chứng nhận kết hôn (có bản dịch Tiếng Anh)
   •  Thẻ An sinh xã hội
   •  Hồ sơ liên quan đến các vụ án hoặc bắt giữ hình sự
   •  Tên và thông tin liên lạc của các luật sư đã từng đại diện bảo vệ cho bạn. 
   •  Các thông tin quan trọng khác như danh sách các loại thuốc mà thành viên trong gia đình sử dụng

Hướng Dẫn Lập Kế hoạch Khẩn Cấp
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   Quyết định ai sẽ chăm sóc con của bạn trong trường hợp khẩn cấp. Đảm bảo người đó biết 
thông tin quan trọng về con của bạn như các loại thuốc chúng cần. Trao đổi với luật sư xem bạn 
có nên ký bất kỳ giấy tờ pháp lý nào (như giấy ủy quyền) để đảm bảo con cái bạn được chăm sóc 
trong trường hợp khẩn cấp hay không. Hãy đảm bảo đứa trẻ sinh ra ở Hoa Kỳ đều có hộ chiếu.

   Trao đổi với luật sư về việc ký giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền cho phép người mà bạn tin 
tưởng lưu tâm đến các quyết định liên quan đến tài chính, trẻ em và các nhu yếu khác nếu bạn 
bị bắt hoặc bị trục xuất.

   Để dành tiền cho việc thuê nhà, thực phẩm, y tế và các nhu yếu khác nếu bạn bị tạm giam. Nói 
cho luật sư hoặc người sử dụng lao động của bạn về việc ký các giấy tờ cho phép thành viên 
gia đình nhận lương nếu bạn bị giam giữ.

   Nhờ họ hàng, bạn bè hoạc thành viên trong cộng đồng nộp tiền thế chân tại ngoại cho bạn nếu 
bạn bị giam giữ. Người này phải là công dân Hoa Kỳ hoặc Thường trú n hân (Thẻ xanh). Tiền thế chân 
tại ngoại khi bị giam giữ tại cơ quan di trú thường là $1,500 nhưng cũng có thể nhiều hơn. Trong hầu hết 
các trường hợp, khi vụ việc về di trú kết thúc thì số tiền thế chân tại ngoại này sẽ được hoàn trả.

   Xem lại bản hướng dẫn này và kế hoạch khẩn cấp cùng với toàn thể gia đình. ĐẢM BẢO 
MỌI NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH ĐỀU BIẾT QUYỀN CỦA HỌ. Bạn có thể thực hành những điều 
bạn sẽ nói và sẽ làm trong các trường hợp tiếp xúc với cảnh sát.

Thông tin phải ghi nhớ

   Số điện thoại của luật sư (luôn mang bên mình một tờ giấy có ghi số điện thoại của luật sư của bạn)

   Số điện thoại của lãnh sự quán (luôn mang bên mình một tờ giấy có ghi số điện thoại của lãnh sự quán)

   Số điện thoại của các thành viên trong gia đình

  Số đăng ký người nước ngoài của bạn/A# (số hiệu trên hồ sơ di trú), nếu có.

   Ngày nhập cảnh vào Hoa Kỳ của bạn

   Tình trạng di trú khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ của bạn

  Tình trạng di trú hiện tại của bạn

   Lý lịch tư pháp—bao gồm các lần bị bắt, phí nộp, kết quả (có tội hay vô tội) và ngày tháng bị bắt.
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Danh sách liên lạc trong trường hợp khẩn cấp

Đảm bảo mọi thành viên trong gia đình bạn đều tiếp cận được thông tin này.

Luật sư/người đại diện được công nhận

Tên: 

Số ĐT: 

Lãnh sự quán

Tên: 

Số ĐT: 

Tổ chức tôn giáo hoặc cộng đồng

Tên: 

Số ĐT: 

Khác: 

Tên: 

Số ĐT: 

Khác: 

Tên: 

Số ĐT: 

Khác: 

Tên: 

Số ĐT: 
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Các Trung Tâm Tạm Giam và Sở Cảnh Sát

Đảm bảo mọi thành viên trong gia đình bạn đều tiếp cận được thông tin này.

Hệ Thống Thông Tin Tòa Án Di Trú (để biết thêm thông tin về ngày tháng của phiên xử hoặc phiên tòa): 1-800-898-7180

Hệ thống định vị người bị giam giữ ICE: locator.ice.gov

Trung Tâm Tạm Giam Di Trú Địa Phương: 

Tên: 

Số ĐT: 

Trung Tâm Tạm Giam Di Trú Địa Phương: 

Tên: 

Số ĐT: 

Sở Cảnh Sát Địa Phương: 

Tên: 

Số ĐT: 

Sở Cảnh Sát Địa Phương: 

Tên: 

Số ĐT: 

Các câu hỏi cần hỏi khi người thân gọi cho bạn từ trại giam hoặc nhà giam: 
Nhớ ghi lại câu trả lời cẩn thận và chi tiết nhất có thể. 

 •  Bạn có cần chăm sóc y tế không?

 •  Cơ quan thực thi luật pháp nào đã 
bắt hoặc tạm giam bạn? 

 •  Bạn đang ở đâu?

 •  Thành phố hoặc thị trấn nào lớn nhất 
gần bạn? 

 •  Bạn đã được đưa những giấy tờ gì 
và giấy tờ đó có nội dung gì?

 •  Bạn có ngày xử hay phiên điều trần 
nào được lên lịch chưa? 

 •  Bạn đã nói chuyện với luật sư/người đại 
diện được công nhận của mình chưa? 

http://locator.ice.gov
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Danh mục kiểm tra tại nơi làm việc

   Xem xét thông tin trong Bản hướng dẫn này cùng với đồng nghiệp của bạn. Đảm bảo mọi người 
đều biết quyền của họ. Lưu ý rằng nhân viên di trú có thể khám xét nơi làm việc của bạn 1) khi 
có lệnh hoặc 2) khi được phép từ người sử dụng lao động. 

   Nếu bạn là một thành viên của liên đoàn lao động, hãy nói cho đại diện của liên đoàn về điều gì 
có thể bảo vệ chính bạn và các đồng nghiệp khác đang gặp rủi ro. 

   Nếu có thể, hãy nói với đại diện liên đoàn lao động đưa ra một thỏa thuận với người sử dụng 
lao động. Thỏa thuận bao gồm các nội dung: 

  1.  Người sử dụng lao động sẽ không cho phép nhân viên di trú vào nơi làm việc nếu không 
có lệnh hợp lệ.

  2. Người sử dụng lao động sẽ thông báo cho liên đoàn nếu cơ quan di trú liên lạc với họ.

  3.  Người sử dụng lao động sẽ cho phép liên đoàn đưa luật sư hoặc người bào chữa tới nơi làm 
việc để hỗ trợ người lao động trả lời các câu hỏi và để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp.

  4.  Người sử dụng lao động sẽ không cung cấp tên, địa chỉ hoặc thông tin di trú cho cảnh sát 
hoặc nhân viên di trú nếu luật pháp không quy định.

  5.  Người sử dụng lao động sẽ không sử dụng chương trình xác minh bằng máy tính để xem 
các thông tin di trú của người lao động. 

   Lập kế hoạch về việc cần làm trong các trường hợp bị khám xét. Ví dụ, nếu mọi người đồng ý 
giữ im lặng và không bỏ chạy thì sẽ có lợi hơn.

   Người sử dụng lao động sẽ chịu trách nhiệm nói chuyện với nhân viên di trú khi khám xét bất 
ngờ diễn ra. Trong trường hợp người sử dụng lao động không có mặt trong thời gian đó hoặc 
nếu người sử dụng lao động cho phép nhân viên di trú vào thì lựa chọn ra (các) đại diện để hỏi 
nhân viên di trú giấy tờ xác minh và xem xét lệnh mà họ đưa ra.

   Đảm bảo rằng người đó biết cách đọc lệnh và lệnh yêu cầu điều gì. Sử dụng thông tin về lệnh 
trong hướng dẫn này để hỗ trợ việc chuẩn bị.


